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PHU LUC CONG NHAN
APPENDIX OF INSPECTION ACCREDITATION

(Kém theo quyét dinh sc?'/Attqchment with decission: 1034 | QD - VPCNCL ngay 24
thang 4 nam 2025 cia giam doc Van phong Cong nhdn Chat lwong/of BoA Director)

Tén T6 chic gigm dinh/  CONG TY CO PHAN GIAM PINH - VINACOMIN
Name of Inspection Body: ~ VINACOMIN — QUACONTROL JOINT STOCK COMPANY

Ma s0 cong nhan /

Accreditation Code: VIAS 002
Dia chi tru s¢ chinh / S$6 55 Pwong Lé Thanh Téng, Phwong Hong Gai, Thanh pho Ha Long,
Head office address: Tinh Quéang Ninh

55 Le Thanh Tong Street, Hong Gai Award, Ha long City, Quang Ninh
Province

Dia diém cong nhan/
Accredited locations:

A)

B)

C)

D)

E)

Tru sé, Phong Nghiép vu Giam dinh Tau bién: S6 55 Puwong Lé Thanh Tong, Phwong

Hong Gai, Thanh phé Ha Long, Tinh Quéng Ninh

Head office, Ship Inspection Department : No 55 Le Thanh Tong Street, Hong Gai Award, Ha
long City, Quang Ninh Province

Trung tim Giam dinh Hon Gai : Té 33, Khu 5, Phwong Ha Khanh, Thanh phd Ha Long,
Tinh Quéng Ninh

Hon Gai Inspection Center: Group 33, Zone 5, Ha Khanh Ward, Ha Long City, Quang Ninh
Province

Trung tim Giam dinh Cim Pha: T6 96, Khu 9B, Phuong Cira Ong, Thanh Phé Cam Pha,
Tinh Quéang Ninh

Cam Pha Inspection Center: Group 96, Zone 9B, Cua Ong Ward, Cam Pha City, Quang Ninh
Province

Trung tim Giam dinh Uéng Bi: T6 38, Khu 10, Phwomg Quang Trung, Thanh Phé Uéng Bi,
Tinh Quéng Ninh

Uong Bi Inspection Center: Group 38, Zone 10, Quang Trung Ward, Uong Bi City, Quang
Ninh Province

Trung tdm Dich vu Giam dinh va Khai thac thi truong: Km 4, Qudc 1§ 10, Phuong Phuwong

Nam, Thanh Phé Uéng Bi, Tinh Quang Ninh

Inspection Center for Service and Marketing: Km 4, Highway 10, Phuong Nam Ward, Uong
Bi City, Quang Ninh Province

F) Tram Giam dinh Ba Ria - Viing Tau: To 8, ap 1, xa Phudéc Binh, huyén Long Thanh, Tinh
Pong Nai
Ba Ria—Vung Tau Inspection Center: Group 8, Hamlet 1, Phuoc Binh Commune, Long Thanh
District, Dong Nai Province
bién thoai/ Tel: 02033624801

Email:

Phongkythuat8686@gmail.com Website:  www.quacontrol.com.vn

Loai t6 chirc giam dinh /  Loai A
Type of Inspection: Type A

Nguoi dai dién /
Authorized Person:
Hiéu lyc cong nhan /
Period of Validation:

Nguyén Ngoc Son

K& tir ngay 24 /04/2025 dén ngay 28/04/2030

AFI1 01/07

Lan ban hanh: 4.24 Soat xét/ ngay/ Revised/ dated: Trang: 13



PHAM VI GIAM PINH PUQC CONG NHAN
SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS

VIAS 002

Dia diém va

survey of barges

Linh vue Phwong phap, bo phén
iam (;’ll:l h Noi dung giam dinh qui trinh giam dinh lién quan
Ei elg of Inspection Type and Range of Inspection Inspection Methods/ Location(s) and
P Procedures relating
division(s)
. Chét luong (cac dic tinh hoa,
Than va coc 1y) HD 09.02
Coal and Coke Quality (chemical, physical HD 09.03 ABCDEF
characteristics)
Alumina, Chét1 \c diic tinh ha
Hydroxit nhém 1,)at uong (céc dc tinh héa,
y
Alumina Aluminum | Quality (chemical, physical HD 09.10 AF
hyd’roxi de characteristics)
Quiing sit va Ferocrom Sl)lat lugng (cac dac tinh hoa,
) : . HD 09.01 A
Iron ore and Eerocrom Quality (chemical, physical
characteristics)
Than vacoe Dinh luong:
Alumina, Hydroxit A
nhém - Glam sat can
Quiing st va - Khoi lugng qua mon tau,
Féroc rom X lan
HD 09.04 A B,CEF
Coal and Coke Quantlty: . .
Alumina. Aluminum - Weighing supervision
hyd,roxide - Weiging by draft survey
Iron ore and Ferocrom of ship and barges
Pinh lugng:
- Giam sat can
- Khéi luong qua mén xa
Than va cbc lan
HD 09.04 D
Coal and Coke Quantity:
- Weighing supervision
- Weiging by draft

Ghi chu/ Note:

- HD 09.xx : Qui trinh giam dinh do t6 chirc giam dinh xay dlrng / IB's developed methods

- Trudng hop Cong ty Co phan Giam dinh Vinacomin cung cap dich vu giam dinh thi Cong ty phai
dang ky hoat dong va dugc cap gidy chimg nhan dang ky hoat dong theo quy dinh ciia phap luat
trede khi cung cap dich vu nay./ It is mandatory for the Vinacomin — Quacontrol Joint Stock
Company that provides the inspection services must register their activities and be granted a
certificate of registration according to the law before providing the service.

AFI 01/07

LAn ban hanh: 4.24

Soat xét/ ngay/ Revised/ dated:

Trang: 2/3




PHAM VI GIAM PINH PUQC CONG NHAN
SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS

VIAS 002

DANH MUC PHUONG PHAP/ QUI TRINH GIAM DINH
LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES

Tén phuong phap/ qui trinh gia dinh
Name of inspection methods/ procedures

M sb phuong phéap/ qui trinh gidm dinh
va nam ban hanh
Code of inspection methods/ procedures and version

Huéng dan nghiép vu giam dinh chat luong
ferocrom va quing sat

HD 09.01 ver. 2025

Huéng dan nghiép vu cong tac giam dinh chat
luong

HD 09.02 ver. 2019

Hudng dan nghiép vu phan tich than

HD 09.03 ver. 2024

Huéng din nghiép vu cong tic giam dinh khéi
luong

HD 09.04 ver. 2025

Huéng dan nghiép vu giam dinh chét lugng nhom

oxit (alumina) va Hydroxit nhom

HD 09.10 ver. 2025

Fe-t

AFI 01/07 LAn ban hanh: 4.24

Soat xét/ ngay/ Revised/ dated:

Trang: 3/3




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-22T15:53:46+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-23T18:09:01+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T13:48:26+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T13:48:48+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-24T13:49:07+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




